HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN AUN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Thực hiện: Nhóm Tư vấn - năm 2013

(Lưu hành nội bộ)

Tài liệu này đưa ra các gợi ý, phục vụ cho việc viết mô tả các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn AUN và các minh chứng cần thiết trong báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo. Nội dung được tham khảo, trích dẫn từ phần giải thích các tiêu chuẩn AUN, các câu hỏi trong bộ tiêu chuẩn AUN, các tài liệu tham khảo về viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN của các chuyên gia AUN, các nhận xét, góp ý điều chỉnh của các chuyên gia AUN đối với 02 báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Cần Thơ lần đầu tiên tham gia đánh giá ngoài (Kỹ thuật điện – Điện tử, Kinh tế nông nghiệp).

Nội dung chính

1. Gợi ý viết Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường:

“Với chương trình giáo dục chất lượng cao, Trường Đại học Cần Thơ tập trung vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, hướng tới sự phát triển kinh tế xã hội của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.” (Exh.…) Minh chứng: brochure giới thiệu trường, các bảng sứ mạng tầm nhìn treo tại khoa, website Trường.

Tầm nhìn chiến lược của trường Đại học Cần Thơ là đến năm 2020 là không những trở thành trường đại học đạt chất lượng tốt nhất ở Việt Nam mà còn được công nhận là trường hàng đầu khu vực Đông Nam Á về giáo dục, nghiên cứu và phát triển. (Exh.…) Minh chứng: brochure giới thiệu trường, các bảng sứ mạng tầm nhìn, website Trường.

Sứ mạng và Tầm nhìn được sự đồng thuận thực hiện của các cấp quản lý, cán bộ nhân viên và giảng viên. Sứ mạng được phổ biến rộng rải tại Brochure giới thiệu trường, Kế hoạch Tổng thể 2020, các Văn kiện đại hội Đảng, Công đoàn, các phương tiện phổ biến thông tin khác và trên các trang Web của Nhà trường (Exh.…). Minh chứng: các văn bản nêu trên.
Tương tự, trình bày sứ mạng và tầm nhìn của Khoa

Chương trình đào tạo có được xây dựng và vận hành theo sứ mạng và tầm nhìn của trường hoặc khoa/đơn vị? Minh chứng: các văn bản nào nói lên điều này?

2. Gợi ý viết phần mô tả:

Ghi chú các nội dung trình bày trong tài liệu:

· Gợi ý viết mô tả:
· Thứ tự các ý trong một tiêu chí được sắp xếp ngẫu nhiên, không phải quy định viết theo thứ tự này. Tổ TĐG sắp xếp lại cho phù hợp với cách viết.

· Báo cáo tự đánh giá phải mô tả đủ tất cả các tiêu chí theo bảng checklist.

· Minh chứng có thể sử dụng: tài liệu này chỉ gợi ý các minh chứng chủ yếu của từng tiêu chí. Về cơ bản, phần mô tả có nội dung nào phải bổ sung minh chứng cho nội dung đó.
	Tiêu chí (*)
	Gợi ý viết mô tả
	Minh chứng có thể sử dụng

	1. Tiêu chuẩn 1. Kết quả học tập mong đợi
	
	

	1.1 Chương trình có kết quả học tập mong đợi được trình bày rõ ràng [3]
	- Nêu rõ ràng, cụ thể các kết quả học tập mong đợi của chương trình (gạch đầu dòng cho mỗi KQHTMĐ);

- Nguyên tắc phân loại mục tiêu giáo dục nào được áp dụng cho việc xây dựng KQHTMĐ? (Vd: Nguyên tắc Bloom, tham khảo tại  http://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_Taxonomy)
- KQHTMĐ được phổ biến cho ai? Thông qua phương tiện nào? Phổ biến như thế nào?

- Kết quả học tập mong đợi có phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường? Phản ánh như thế nào?

Lưu ý: Dễ bị nhầm lẫn giữa kết quả học tập mong đợi (kiến thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên sau khi hoàn thành chương trình) và mục tiêu của chương trình (mục tiêu đào tạo);
	- Các văn bản, tài liệu thể hiện KQHTMĐ của chương trình.

- Việc phổ biến KQHTMĐ;

- Brochure giới thiệu chương trình; đề án mở ngành;

- Chương trình chi tiết;

- Địa chỉ Website thể hiện thông tin về KQHTMĐ;

	1.2 Chương trình đẩy mạnh việc học cách học và học tập suốt đời [1]
	- Nền tảng triết lý giáo dục để xây dựng chương trình đào tạo?

- Các kỹ năng học tập suốt đời (Life-long learning skills) được giảng dạy như thế nào? Kỹ năng nào được đẩy mạnh?

- Vấn đề học tập suốt đời đối với người tốt nghiệp có được quan tâm?
	- Mục tiêu học phần; mục tiêu chương trình

- Đề cương chi tiết của học phần;

-Chương trình chi tiết (program specification);

- Quy định về giảng dạy và đánh giá học phần;

- Luận văn tốt nghiệp; bài nghiên cứu của sinh viên;

	1.3 Kết quả học tập mong đợi bao gồm cả kiến thức và kỹ năng đại cương lẫn kiến thức và kỹ năng chuyên ngành [2]
	- Tất cả các kỹ năng, kiến thức, thái độ sinh viên cần đạt được… có được thể hiện qua KQHTMĐ? (liên quan đến tiêu chuẩn 3)

- Hoạt động dạy, học, đánh giá được thực hiện như thế nào để giúp đạt được KQHTMĐ? (liên quan đến tiêu chuẩn 4 và 5)
	- Skill matrix;

- Chiến lược, phương pháp giảng dạy, học tập (được phê duyệt);

- Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (gọi tắt là quy chế 43 trong tài liệu này);  

	1.4 Kết quả học tập mong đợi phản ánh rõ yêu cầu của các bên liên quan. [3]
	- Ai liên quan đến việc xây dựng và điều chỉnh KQHTMĐ?

- Thị trường lao động có đưa ra yêu cầu đối với sinh viên tốt nghiệp không?

- Việc viết và điều chỉnh KQHTMĐ có sự đóng góp của các bên liên quan hay không?

- Việc thu thập ý và sử dụng kiến phản hồi từ các bên liên quan vào việc xây dựng và điều chỉnh KQHTMĐ được thực hiện như thế nào? (liên quan đến tiêu chuẩn 13)

- Chương trình được điều chỉnh ra sao để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan?

- Chu kỳ cập nhật và điều chỉnh KQHTMĐ?
	- Các biên bản, văn bản, báo cáo thể hiện việc điều chỉnh, cập nhật KQHTMĐ;

- Dữ liệu khảo sát các bên liên quan về việc xây dựng, điều chỉnh CTĐT (hoặc KQHTMĐ);

- Hình ảnh, biên bản các hội thảo liên quan đến xây dựng, điều chỉnh CTĐT;

- So sánh chương trình đào tạo của trường với các trường khác;

	2. Tiêu chuẩn 2. Chương trình chi tiết 
	
	

	2.1 Trường đại học có sử dụng chương trình chi tiết [1]
	- Chương trình có bản chương trình chi tiết không? Tại sao phải sử dụng chương trình chi tiết?
	Chương trình chi tiết; Quyết định, văn bản liên quan đến việc ban hành chương trình chi tiết;

	2.2 Chương trình chi tiết nêu rõ kết quả học tập mong đợi và cách thức đạt được kết quả học tập mong đợi. [1,2,3]
	- Các nội dung của chương trình chi tiết có cung cấp đủ các thông tin cần thiết? Chương trình chi tiết có các thông tin AUN yêu cầu không (xem quyển tài liệu hướng dẫn, phần giải thích tiêu chuẩn 2)?

- Cách thức đạt được KQHTMĐ có được trình bày trong chương trình chi tiết?
	- Chương trình chi tiết; các tài liệu giới thiệu;

- Dữ liệu khảo sát các bên liên quan; ý kiến đóng góp của các bên liên quan.

	2.3 Chương trình chi tiết cung cấp nhiều thông tin, được phổ biến và có sẵn cho các bên liên quan.
	- Chương trình chi tiết được công bố như thế nào? Có sẵn? Dễ dàng truy cập?

- Việc đánh giá và cập nhật chương trình chi tiết được thực hiện như thế nào?

- Chương trình chi tiết có được dịch ra tiếng nước ngoài?
	- Chương trình chi tiết;

- Địa chỉ website; văn bản; hình thức phổ biến chương trình chi tiết…

- Biên bản, văn bản, báo cáo liên quan.

	3. Tiêu chuẩn 3. Nội dung và cấu trúc chương trình
	
	

	3.1 Nội dung chương trình có sự cân đối tốt giữa kiến thức, kỹ năng đại cương và chuyên ngành [1]
	- Nội dung chương trình được thiết kế dựa trên cơ sở nào?

- Chương trình đào tạo được thiết kế dựa vào khung chương trình của Bộ, ngoài ra khoa có tham khảo khung chương trình của trường (trong hoặc ngoài nước) nào không?

- Các khối kiến thức được phân bố như thế nào? Có cân đối và hiệu quả không?
	Chương trình chi tiết; khung chương trình đào tạo;

Quyết định 1411/ĐHCT-ĐT về việc chuyển đổi sang hệ thống tín chỉ; các quyết định, văn bản liên quan đến việc thực hiện hệ thống tín chỉ.

	3.2 Nội dung chương trình phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của trường
	Nội dung chương trình có phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của trường không? Phản ánh như thế nào? Chương trình đào tạo có điểm gì nổi bật nhằm đạt được sứ mạng và tầm nhìn (của trường, khoa, bộ môn)?
	Brochure, tài liệu giới thiệu về chương trình; chương trình chi tiết;

	3.3 Sự góp phần đạt được kết quả học tập mong đợi của từng học phần được thể hiện rõ [3]
	Đạt được như thế nào? 

Bảng đối chiếu mối quan hệ giữa các học phần và KQHTMĐ (Skill matrix)
	- Skill matrix;

	3.4 Cấu trúc chương trình đào tạo được thiết kế sao cho nội dung các học phần có sự kết hợp và củng cố lẫn nhau. [4]
	Cấu trúc chương trình được thiết kế dựa trên cơ sở nào? 

Các (nhóm) học phần nào có sự kết hợp hoặc củng cố cho (nhóm) học phần nào?

Mối liên hệ giữa các học phần bắt buộc và tự chọn có hợp lý không?

Vẽ sơ đồ tuyến môn học.
	- Sơ đồ tuyến môn học;

- Các quy định về việc đăng ký học phần, học phần bắt buộc, học phần tiên quyết;

	3.5 Chương trình thể hiện chiều rộng và chiều sâu [5]
	Chương trình thể hiện chiều rộng và chiều sâu như thế nào? Điều này mang lại những thuận lợi gì?

Độ khó của các học phần có tăng lên theo thời gian không?
	Chương trình chi tiết; skill matrix;

Các số liệu, báo cáo  thể hiện độ khó cùa các học phần có sự tăng lên theo thời gian (nếu có);

	3.6 Chương trình thể hiện rõ học phần cơ bản, học phần cơ sở ngành, học phần chuyên ngành và tiểu luận hoặc luận văn tốt nghiệp [6]
	Chương trình có thể hiện rõ các học phần…?

Dùng sơ đồ (có thể dung hình kim tự tháp hoặc Flow chart) thể hiện (lộ trình học) các nhóm học phần.

Sự phân bố như vậy có hợp lý không?
	- Lộ trình học tập;

- Khung chương trình đào tạo;

- Quy định về việc đăng ký học phần; đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp.

	3.7 Nội dung chương trình được cập nhật [1]
	Cấu trúc và nội dung chương trình có thay đổi trong thời gian gần đây không? Tại sao?

Chu kỳ cập nhật chương trình đào tạo là bao lâu? Có văn bản nào quy định? Ai tham gia vào việc điều chỉnh, cập nhật?

Có văn bản nào hướng dẫn hoặc quy định việc thiết kế, cập nhật, phê duyệt chương trình đào tạo? 

Có thực hiện đối sánh khi thiết kế và phát triển chương trình đào tạo?
	- Các văn bản nêu trong mô tả;

- Các phiên bản chương trình được điều chỉnh;

- Các văn bản, biên bản thể hiện việc cập nhật, phê duyệt chương trình;

- Minh chứng thể hiện việc đối sánh;

(Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT  quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng)

(Công văn số 1041/ĐT ngày 2/7/2009 của Trường Đại học Cần Thơ về việc Hiệu chỉnh CTĐT bậc đại học)

	4. Tiêu chuẩn 4. Chiến lược giảng dạy và học tập
	
	

	4.1 Khoa có chiến lược giảng dạy và học tập rõ ràng [5]
	- Khoa có ban hành chiến lược giảng dạy và học tập? Dựa trên triết lý (philosophy) nào?

- Chiến lược dạy và học biểu thị thông qua các hoạt động giảng dạy, học tập, đánh giá như thế nào? (liên quan tới tiêu chuẩn 5)

(Nêu cụ thể: các phương pháp, chiến lược giảng dạy học tập đó là gì? lấy ví dụ cho một học phần điển hình nào đó, hoặc mô tả việc thực hiện.)

- Các giảng viên có cùng sử dụng rộng rãi các phương pháp giảng dạy đó không? Các chiến lược này có phù hợp không? Được đánh giá ra sao?

- Giảng viên được tập huấn về phương pháp và chiến lược giảng dạy nào? Tập huấn như thế nào? (liên quan tới tiêu chuẩn 6 và 12)

- Khoa có tăng cường sự đa dạng của môi trường học tập không, kể cả việc trao đổi chương trình?

- Chiến lược giảng dạy có được được đánh giá tính hiệu quả? Việc làm nào đã được tiến hành để cải thiện chiến lược giảng dạy cho phù hợp với xu thế? (liên quan đến tiêu chuẩn 11)
	Chiến lược dạy và học;

Đề cương chi tiết học phần;

Văn bản, quy định, biên bản họp, hội thảo liên quan đến chiến lược giảng dạy và học tập;

	4.2 Chiến lược giảng dạy và học tập giúp sinh viên hiểu được và vận dụng được kiến thức [2,6]
	- Sinh viên hiểu được và vận dụng được kiến thức như thế nào? Thông qua hoạt động gì?

- Công nghệ được sử dụng để hỗ trợ giảng dạy như thế nào?

- Mối liên hệ giữa “học” và “hành” của các học phần?
	Minh chứng cho việc sinh viên hiểu và vận dụng được kiến thức;

Mục tiêu của học phần;

Minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy.

	4.3 Chiến lược giảng dạy và học tập hướng về sinh viên và kích thích việc học có chất lượng [3,4]
	- Chiến lược giảng dạy và học tập kích thích việc học có chất lượng như thế nào?

- Vai trò của thực tập, thực tế? khối lượng tín chỉ dành cho thực tập, thực tế? sinh viên được hướng dẫn và đánh giá ra sao?
	Minh chứng cho việc học tập tích cực, chẳng hạn như các dạng bài tập nghiên cứu, đề tài, tham gia thực tập, thực tế…

	4.4 Chương trình giảng dạy kích thích sinh viên học tập chủ động và hỗ trợ cho việc học cách học [1]
	- Chiến lược giảng dạy và học tập kích thích việc học chủ động như thế nào?

- Chương trình đào tạo thúc đẩy sự đầu tư của sinh viên vào việc học ở mức độ nào?

- Sinh viên có thường thực hiện các hoạt động nghiên cứu không?
	Minh chứng cho việc học tập chủ động;

Vai trò của sinh viên khi học tập trong hệ thống tín chỉ;

Hệ thống học trực tuyến;

(Công văn 53/TTHL(2006), thông báo về việc tập huấn sử dụng hệ thống elearning)

Hoạt động nghiên cứu khoa học (Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục đại học)

	5. Tiêu chuẩn 5. Đánh giá sinh viên
	
	Các minh chứng được sử dụng nhiều gồm Quy chế 43, Quy định về công tác học vụ (gọi tắt là quy chế học vụ), sổ tay giảng viên.

	5.1 Đánh giá sinh viên bao gồm kiểm tra đầu vào, kiểm tra quá trình học tập của sinh viên và kiểm tra cuối khoá. [1] 
	- Sinh viên có được đánh giá đầu vào, trong quá trình đào tạo và đầu ra? Thực hiện các khâu đó như thế nào?

(Sinh viên được thu nhận như thế nào? Các quy định, hình thức, phương pháp, thời gian, phổ biến thông tin, thông báo kết quả… đánh giá trong quá trình học tập? Đánh giá luận văn tốt nghiệp được thực hiện như thế nào? Quy định cho sinh viên tốt nghiệp?)

- Việc hướng dẫn sinh viên đối với việc thi cử được thực hiện như thế nào?

- Sinh viên được biết kết quả thi học phần bằng cách nào?

- Quy trình khiếu nại kết quả thi được thực hiện như thế nào?
	Văn bản, kế hoạch liên quan đến công tác tuyển sinh (các loại hình đào tạo) của trường;

Quy chế 43;

Quy chế học vụ;

Hướng dẫn của giảng viên đối với việc thi cử;

Hội đồng tuyển sinh, thi cử, bảo vệ luận văn tốt nghiệp;

Quy trình khiếu nại kết quả thi;

	5.2 Đánh giá dựa trên các tiêu chí [2]
	- Các tiêu chí đánh giá như thế nào? Ví dụ ở một học phần nào đó. (tiêu chí để xác định giỏi, khá…). Các tiêu chí này thể hiện việc đạt được KQHTMĐ của chương trình? (liên quan đến tiêu chuẩn 1)

- Tiêu chí đậu/ rớt có rõ ràng không?

- Ý nghĩa của điểm A B C D F (xuất sắc, giỏi, khá, trung bình …; đậu/ rớt);
	Quy chế 43;

Quy chế học vụ;

Sổ tay giảng viên;

Tiêu chí đánh giá (Tham khảo các “Assessment rubric”)

	5.3 Đánh giá sinh viên sử dụng nhiều phương pháp [3,5]
	Các phương pháp được áp dụng đánh giá có đa dạng? các phương pháp đó là gì (thi nói, trắc nghiệm, tự luận, tiểu luận…)? Phương pháp nào thường được ứng dụng?

Các quy định cụ thể đối với từng hình thức đánh giá là gì?
	Ví dụ về đánh giá trong quá trình học, đề tài, bài thi cuối kỳ.

Các quy định thi cử; đề cương chi tiết học phần;

	5.4 Đánh giá phản ánh kết quả học tập mong đợi và nội dung chương trình [3]
	Việc đánh giá phản ánh kết quả học tập mong đợi và nội dung chương trình như thế nào? (liên quan tới tiêu chuẩn 1 và 4);

(VD: các bài báo cáo, thuyết trình giúp sinh viên củng cố khả năng giao tiếp, trình bày trước công chúng, khả năng làm việc nhóm hoặc độc lập… nêu như các kỹ năng đó làm một trong những KQHTMĐ của chương trình).
	Ví dụ về đề thi kết thúc học phần;

Chương trình chi tiết;

Đề cương chi tiết học phần;

	5.5 Các tiêu chí để đánh giá chính xác và được phổ biến rộng rãi [3,6]
	- Việc đánh gía có dựa trên các tiêu chí? Tính chính xác và công bằng của các tiêu chí đánh giá được đảm bảo bằng cách nào? (liên quan tới tiêu chuẩn 11)

- Giảng viên công bố hình thức, yêu cầu và tiêu chí đánh giá cho sinh viên theo quy định khi nào và như thế nào?
	Quy định kiểm tra, thi cử;

Minh chứng cho việc phổ biến các tiêu chí đánh giá, thi cử.

Tiêu chí đánh giá (Tham khảo các “Assessment rubric”)

	5.6 Việc sắp xếp đánh giá bao phủ mục tiêu chương trình giảng dạy [4]
	Việc thi cử có bao trùm nội dung và mục tiêu của từng học phần hoặc của toàn chương trình? mức độ bao phủ?
	Quy định kiểm tra, thi cử

Ví dụ về đề thi kết thúc học phần;

	5.7 Tiêu chuẩn được áp dụng trong đánh giá phải rõ ràng và phù hợp [7,8,9,10]
	- Các quy định về kiểm tra có rõ ràng không?

- Các HP có khung/thang điểm đánh giá?

- Có bất cứ than phiền nào của sinh viên về các tiêu chuẩn áp dụng đánh giá không?


	Hệ thống điểm; khung điểm;

Quy trình điều chỉnh, khiếu nại kết quả đánh giá;

	6. Tiêu chuẩn 6. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy
	Giảng viên là các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình, bao gồm giảng viên của khoa và giảng viên của các khoa/đơn vị khác trong toàn trường và các giảng viên mời giảng ngoài trường.
	Xem cách tính FTE cho bảng 1&2

	6.1 Giảng viên phải có khả năng đáp ứng nhiệm vụ của họ [1] 
	- Vai trò, trách nhiệm, phẩm chất của giảng viên?

a. Thiết kế được một chương trình giảng dạy và học tập chặt chẽ, đồng thời thực hiện được chương trình này;

b. Áp dụng nhiều phương pháp dạy và học,và chọn lựa phương pháp thích hợp nhất để đạt được kết quả học tập mong đợi;

c. Sử dụng và phát triển nhiều loại phương tiện truyền thông trong dạy học;

d. Sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đánh giá việc học của sinh viên phù hợp với những kết quả học tập dự kiến;

e. Tự giám sát và đánh giá việc giảng dạy cũng như chương trình giảng dạy của chính mình;

f. Có suy nghĩ, cân nhắc kỹ về việc thực hành giảng dạy của chính mình;

g. Xác định các nhu cầu và xây dựng các kế hoạch phát triển liên tục. 

- Lập bảng thống kê số lượng giảng viên;
	- Quy định về tiêu chuẩn của GV (bằng cấp, chứng chỉ…);

- Lý lịch khoa học của giảng viên;

- Công văn cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn…

- Bằng cấp giảng viên.

	6.2 Giảng viên có đủ số lượng và khả năng để thực hiện chương trình giảng dạy [2]
	- Số lượng giảng viên hiện tại?

(Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu, xét theo các yêu cầu tổng hợp cả về bằng cấp, kinh nghiệm, khả năng, tuổi tác, v.v…) 
- Số lượng giảng viên trong quá khứ là bao nhiêu? Dự đoán trong tương lai là bao nhiêu? Có đáp ứng được cho số lượng sinh viên không?

- Tỉ lệ giảng viên/sinh viên? So sánh tỉ lệ này với các ngành khác hoặc trường khác?
	Tỉ lệ giảng viên/SV

Kế hoạch tuyển dụng; phát triển cán bộ;

Đối sánh tỉ lệ giảng viên/sinh viên;

	6.3 Tuyển dụng và thăng tiến dựa trên công lao học thuật [3]
	- Giảng viên được tuyển chọn, thăng tiến như thế nào?

Việc tuyển chọn và nâng bậc cho giảng viên dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực như giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ. 
	- Thông báo tuyển lao động;
- Quy định về tuyển dụng và phấn đấu của CBGD. 
- Văn bản cử cán bộ hướng dẫn tập sự.

	6.4 Vai trò và mối quan hệ giữa các cán bộ được xác định rõ và được hiểu rõ [4]
	Vai trò và mối quan hệ của các thành viên trong đội ngũ cán bộ được xác định và được mọi người hiểu rõ.
	- Bảng phân công vai trò và nghĩa vụ của các thành viên trong Bộ môn…

	6.5 Các nhiệm vụ được xác định phù hợp với bằng cấp, kinh nghiệm và kỹ năng [5]
	Việc phân công nhiệm vụ dựa trên cơ sở bằng cấp, kinh nghiệm và khả năng phù hợp của cán bộ.
	- Bảng phân công giảng dạy trong học kỳ 

	6.6 Khối lượng công việc và cơ chế khen thưởng được thiết kế nhằm hỗ trợ cho chất lượng dạy và học. [6]
	Việc quản lý thời gian và cơ chế khen thưởng nhắm đến mục tiêu thúc đẩy chất lượng giảng dạy và học tập.
	- Quy chế quản lý chuyên môn của CBGD
- Khối lượng công tác chuyên môn 

	6.7 Trách nhiệm của cán bộ được quy định hợp lý  [7]
	Mọi cán bộ đều có trách nhiệm giải trình với Chủ sở hữu của nhà trường thông qua Hiệu trưởng và các đối tượng có liên quan, có lưu ý đến quyền tự do về học thuật của các giảng viên. 
	- Bảng phân công cán bộ của Bộ môn 

	6.8 Có dự liệu cho việc thẩm định, tư vấn và bố trí lại [8]
	- Nhu cầu đào tạo cho giảng viên? (liên quan tới tiêu chuẩn 12)

- Việc chỉ định, sắp xếp lại nhân sự được thực hiện như thế nào? Có sự chuẩn bị dự phòng đối với những vấn đề như thẩm định, tư vấn, và sắp xếp lại nhân sự?
	- Bảng nhu cầu và kế hoạch đào tạo.
- Kế hoạch phát triển đội ngũ 

	6.9 Thôi việc, nghỉ hưu và phúc lợi xã hội được lập kế hoạch và thực hiện tốt [9]
	- Các vấn đề về thôi việc, nghỉ hưu được thực hiện như thế nào?

Những quyết định về nhân sự như cho thôi việc, nghỉ hưu, và các phúc lợi xã hội đều được lên kế hoạch sẵn và thực hiện tốt. 
	- Kế hoạch thôi việc, nghỉ hưu.

	6.10 Có hệ thống đánh giá, khen thưởng hợp lý [10]
	- Việc khen thưởng giảng viên được thực hiện như thế nào khi có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu…?

Việc đánh giá cán bộ được thực hiện thường xuyên dựa trên một kế hoạch xây dựng từ trước và sử dụng những biện pháp công bằng và khách quan trên tinh thần hướng đến sự cải thiện.
	-  Phiếu đăng ký thi đua viên chức hàng năm.
- Phiếu đánh giá cán bộ viên chức hàng năm.
- Phiếu nhận xét lớp học phần 

	7. Tiêu chuẩn 7. Chất lượng cán bộ hỗ trợ
	Cán bộ hỗ trợ cũng bao gồm cả lực lượng tại các thư viện, phòng thí nghiệm, phòng máy tính… của trường, nơi sinh viên có thể sử dụng. Mô tả các ý sau trong tất cả các tiêu chí:

- Số lượng, bằng cấp, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ hỗ trợ.

- Cán bộ hỗ trợ được tuyển chọn, chỉ định, thăng tiến, đánh giá, khen thưởng như thế nào?

- Nhu cầu đào tạo của cán bộ hỗ trợ?

- Kế hoạch phát triển và đào tạo cán bộ trong hiện tại và tương lai?
	- Danh sách và thông tin về chức năng nhiệm vụ, bằng cấp của cán bộ hỗ trợ.

- Kế hoạch quy hoạch và phát triển cán bộ;

- Quyết định tuyển dụng; phân công công tác;…

- Nhu cầu đào tạo cán bộ;

	7.1 Cán bộ thư viện có đủ số lượng và năng lực
	Đội ngũ nhân viên thư viện:
- Mô tả lực lượng CB của TTHL
- CB thư viện của Khoa 
- Đề cập đến CB thư viện của các khoa khác liên quan mà SV có thể sử dụng.
	-  Danh sách CB Trung tâm học liệu, kèm trình độ chuyên môn.
-  Danh sách phân công CB thư viện Khoa.
- Tiêu chí tuyển dụng CB thư viện

	7.2 Cán bộ phòng thí nghiệm có đủ số lượng và năng lực
	Đội ngũ nhân viên phòng thí nghiệm:
- Mô tả lực lượng CB PTN của Khoa có phục vụ cho CTĐT (mô liệt kê hết CB PTN)
- CBPTN của các khoa khác tham gia giảng dạy cho CTĐT
	- Danh sách CB PTN của khoa 
- Danh sách CBPTN của các khoa có tham gia giảng dạy CTĐT

	7.3 Cán bộ phòng máy tính có đủ số lượng và năng lực
	Đội ngũ nhân viên phòng máy tính:
- Mô tả lực lượng CB các phòng máy tính công của trường.
- CB phòng máy tính của Khoa 
- Hệ thống wife của Trường phục vụ cho SV
	- Danh sách CB phòng máy tinh công của Trường.
- Danh sách CB phòng máy tinh của Khoa

	7.4 Cán bộ hỗ trợ (công tác) sinh viên có đủ số lượng và năng lực
	Đội ngũ nhân viên hành chính:
- Mô tả lực lượng CB của các phòng ban phục vụ cho SV: CTSV, KHTH, ĐT, TV..
+ Cán bộ văn phòng khoa 
+  Đoàn TN trường, Khoa 
- Tỉ lệ giữa cán bộ giảng dạy và cán bộ hỗ trợ? Cán bộ hỗ trợ có đủ năng lực và số lượng để hỗ trợ cho các cán bộ khác và sinh viên không?
	- Danh sách CB, Chức năng, nhiệm vụ của các phòng liên quan đến phục vụ SV.
- Danh sách CB, chức năng nhiệm vụ của văn phòng khoa.
- Quy định chức năng, nhiệm vụ và định biên CB văn phòng 

	8. Tiêu chuẩn 8. Chất lượng sinh viên
	
	

	8.1 Chính sách cho sinh viên đầu vào rõ ràng
	- Trường áp dụng chính sách nào đối với sinh viên đầu vào?

- Số lượng sinh viên mới tuyển của chương trình phát triển ra sao (trong 5 năm)? Có gì đáng lo ngại? Hướng phát triển trong tương lai?

- Để nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng của sinh viên đầu vào, khoa có những biện pháp gì? Các viện pháp này hiệu quả ra sao?

- Nguồn sinh viên đầu vào chủ yếu đến từ đâu?
	Các tiêu chí, chính sách và quy trình tuyển sinh;

Xu hướng của sinh viên đầu vào;

Văn bản thể hiện việc đảm bảo số lượng và chất lượng của sinh viên đầu vào (nếu có);

	8.2 Quy trình thu nhận sinh viên hợp lý
	- Quy trình thu nhận sinh viên được thực hiện như thế nào? Các tiêu chuẩn cơ bản để thu nhận sinh viên là gì? Có phù hợp?

- Có những yêu cầu gì đối với sinh viên đầu vào? Việc tuyển chọn diễn ra như thế nào?
	Tiêu chí và quy trình tuyển sinh;

	8.3 Khối lượng học tập thật sự khớp với khối lượng được tính toán
	- Việc áp dụng hệ thống tín chỉ được thực hiện như thế nào? Sinh viên trung bình học bao nhiêu tín chỉ trong một học kỳ (tối đa và tối thiểu)?

- Khối lượng thực tế có trùng với khối lượng học tập theo yêu cầu của chương trình không?

- Kế hoạch giảng dạy và học tập được quy định ra sao? Làm cách nào để đảm bảo khối lượng học tập được đảm bảo?

- Một sinh viên có học lực trung bình có thể hoàn tất chương trình đào tạo trong khoảng thời gian dự kiến không? Có sự phụ đạo hoặc đào tạo tăng cường đối với các sinh viên yếu kém hơn?
	Văn bản về hệ thống tín chỉ;

Khối lượng học tập; kế hoạch giảng dạy;

Báo cáo/số liệu về kết quả học tập của sinh viên;

Minh chứng cho sự tham gia vào các hoạt động học thuật và phi học thuật, hoạt động ngoại khóa, thi đua…

	9. Tiêu chuẩn 9. Hỗ trợ và tư vấn sinh viên
	
	

	9.1 Hệ thống ghi nhận quá trình học tập của sinh viên thích hợp [1]
	- Khoa/Trường có hệ thống để theo dõi quá trình học tập của sinh viên? Các dữ liệu của hệ thống được sử dụng như thế nào?  Tính hiệu quả ra sao?

- Hệ thống này có chỉ ra được các vấn đề sinh viên cần chú trọng hay không? Có các biện pháp gì được thực hiện sau đó (cảnh báo, phụ đạo, ngăn ngừa…)?

- Tương tự, Khoa/ Trường có hệ thống theo dõi sinh viên tốt nghiệp?
	Bộ máy/ cơ chế báo cáo và phản hồi về quá trình học tập của sinh viên;

Thông tin sinh viên;

Thông báo sinh viên có kết quả học tập kém; Cảnh báo học vụ;

Thông báo sinh viên chưa đăng ký học phần;

Thơ mời phụ huynh, cố vấn học tập;



	9.2 Sinh viên nhận được sự tư vấn học tập, hỗ trợ và phản hồi đầy đủ về việc học của họ [1]
	- Hệ thống cán bộ văn phòng, cán bộ thư viện, giảng viên đóng vai trò như thế nào trong việc cung cấp thông tin và hướng dẫn sinh viên cũng như khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động của khoa?

- Sinh viên có được cung cấp thông tin về các điều kiện và thiết bị học tập như thế nào?

- Kết quả học tập của sinh viên được thông báo như thế nào?

- Việc hướng dẫn sinh viên năm nhất và sinh viên năm cuối có được chú trọng hay không?

- Khoa có sự hỗ trợ, tư vấn nào cho sinh viên trong quá trình thực hiện đồ án, luận văn tốt nghiệp? Sinh viên gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ ra sao trong quá trình thực hiện đồ án, luận văn, thực tập?
	Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên thuộc cấp trường và cấp khoa;

Công cụ và quy trình thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên;

Hướng dẫn về việc sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất trong trường, khoa;

Hướng dẫn đăng ký học phần;

Hướng dẫn sử dụng trung tâm học liệu;

	9.3 Hoạt động cố vấn cho sinh viên là thỏa đáng [1]
	- Sinh viên có thể nhận được sự tư vấn, cố vấn từ đâu?

- Cố vấn học tập đóng vai trò hỗ trợ sinh viên như thế nào? Việc chỉ định cố vấn học tập được thực hiện như thế nào? Trung bình 1 CVHT phụ trách bao nhiêu sinh viên?

- Sinh viên được cố vấn ra sao về những vấn đề như lựa chọn học phần, lập kế hoạch học tập, thay đổi học phần?
	Kế hoạch rèn luyện, tư vấn cho sinh viên;

Quy định về nhiệm vụ của cố vấn học tập;

Công cụ và quy trình thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên;

	9.4 Môi trường tâm lý, vật chất và xã hội cho sinh viên là thoả đáng [2]
	- Ký túc xá;

- Sinh viên có được cung cấp thông tin về triển vọng nghề nghiệp hay không? Sinh viên có được tạo điều kiện để làm quen với thị trường lao động hay không?

- Bổ sung mô tả một vài hoạt động cụ thể mà khoa, đơn vị tổ chức (định kỳ, không định kỳ) nhằm hỗ trợ và phát triển đời sống tinh thần, vật chất, xã hội cho sinh viên (hội họp đầu năm, hội thảo phương pháp học tập giảng dạy, hội việc làm, các loại học bổng, các đoàn hội, các phòng trào…)

- Các vấn đề về tâm lý của sinh viên có được quan tâm? Có hoạt động nào nổi bật? (tư vấn, bệnh tâm thần, stress…) 
	Các quy định, thông báo về sinh viên nội trú tại ký túc xá;

Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên thuộc cấp trường và cấp khoa; 

Công cụ và quy trình thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên;

Các thông tin về học bồng; các hoạt động ngoại khóa; tư vấn nghề nghiệp…

Các phong trào thể thao, văn nghệ, thi đua…

Hoạt động đoàn, hội…

Các hội thảo, chương trình rèn luyện dành cho phát triển kỹ năng của sinh viên;

Các kênh thu nhận và giải đáp thắc mắc của sinh viên;

	10. Tiêu chuẩn 10. Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng
	Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng bao gồm các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng trong toàn trường, liên quan đến chương trình đào tạo;
	

	10.1 Thiết bị giảng dạy (hội trường, phòng học) thích hợp [1]
	- Mô tả các hội trường, phòng học phục vụ cho CTĐT của trường và Khoa.
- Các phương tiện dạy học (máy chiếu, máy tính, thiết bị nghe nhìn...)

- Kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất và trang thiết bị có đáp ứng được nhu cầu không?
	- Danh sách các phòng học phục vụ cho SV của ngành.đào tạo, thiết bị giảng dạy (máy chiếu, máy tính, thiết bị hỗ trợ…).

	10.2 Tài nguyên thư viện đầy đủ và cập nhật [3,4]
	- Mô tả nguồn lực của Trường và của Khoa, các khoa khác liên quan (có đủ thiết bị, tài liệu…)

- Việc sử dụng thư viện có thuận lợi không?
	-Số lượng đầu sách của TTHL, số lượng bổ sung hàng năm.
-Danh sách các nguồn học liệu trực tuyến SV có thể truy cập

- Quy định về thời gian mở cửa, quy định sử dụng các dịch vụ tại TTHL… 
- Số lượng đầu sách của Khoa, số sách chuyên ngành, giáo trình, bài giảng. Số lượng bổ sung hàng năm.

- Kế hoạch phát triển, cập nhật nguồn tài nguyên thư viện.

	10.3 Thiết bị phòng thí nghiệm đầy đủ và cập nhật [1,2]
	- Mô tả Các PTN phục vụ CTĐT của Khoa và các khoa liên quan (có đủ thiết bị, có cán bộ hỗ trợ phòng thí nghiệm không?)
	- Danh sách PTN tại khoa phục vụ CTĐT
- Danh sách PTN tại các khoa khác phục vụ CTĐT

- Kế hoạch, văn bản về việc nâng cấp, bảo trì trang thiết bị;

	10.4 Máy vi tính đầy đủ và được cập nhật, nâng cấp. [1,5,6]
	- Mô tả nguồn lực của Trường và của Khoa.
	- Công văn 1115/TB-ĐHCT (18/3/2008) về việc đưa vào sử dụng 1000 máy tính công của trường;

- Danh sách, số lượng máy tính các phòng máy tính công của Trường.
- Danh sách, số lượng máy tính phòng máy tính của Khoa
- Sơ đồ bố trí wifi của Trường
- Quy định thời lượng sử dụng máy tính công đối với SV.

- Kế hoạch nâng cấp, bảo trì

	10.5 Tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh môi trường đạt yêu cầu của địa phương về tất cả các mặt [7]
	- Khoa có trang bị đầy đủ hệ thống cảnh báo phòng chống tai nạn, nội quy về an toàn và vệ sinh môi trường?

- Cán bộ, sinh viên có được huấn luyện về các tình huống khẩn cấp (cháy, nổ, thiên tai…)

- Các thiết bị bảo hộ cá nhân có được trang bị đầy đủ cho sinh viên và cán bộ?

- Các dụng cụ chống cháy, sơ cấp cứu được bố trí và bảo trì như thế nào?
	- Quy định của các PTN;
- Quy định phòng cháy

- Thông tin về các khóa huấn luyện

- Các sơ đồ chỉ dẫn tại các tòa nhà, văn phòng;

- Biển báo an toàn, lối thoát hiểm…

- Bình chữa cháy; dụng cụ sơ cấp cứu;

	11. Tiêu chuẩn 11. Đảm bảo chất lượng quá trình giảng dạy và học tập
	
	

	11.1 Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên sự tổng hợp của tất cả các cán bộ có liên quan. [1]
	- Quy trình thiết kế chương trình đào tạo được thực hiện như thế nào? Có quy định? Ai chịu trách nhiệm thiết kế?

- Ai tham gia vào việc thiết kế chương trình đào tạo? Vai trò của cán bộ, giảng viên trong việc thiết kế chương trình đào tạo?
	Quy trình, quy định về thiết kế, phê duyệt chương trình đào tạo;

Minh chứng cho việc cán bộ, giảng viên tham gia vào thiết kế chương trình đào tạo; công cụ và quy trình thực hiện;

	11.2 Sinh viên có tham gia vào việc thiết kế chương trình [1]
	- Sinh viên tham gia vào việc thiết kế chương trình đào tạo bằng cách nào?

- Sinh viên có biết được vai trò của mình trong việc thiết kế chương trình đào tạo?
	Minh chứng cho việc sinh viên tham gia vào thiết kế chương trình đào tạo (khảo sát, hội thảo…); công cụ và quy trình thực hiện;

	11.3 Thị trường lao động có ảnh hưởng đến việc thiết kết chương trình [1]
	- Thị trường lao động (các nhà tuyển dụng) tham gia vào việc thiết kế chương trình đào tạo bằng cách nào?

- Họ có biết được vai trò của mình trong việc thiết kế chương trình đào tạo?
	Minh chứng cho việc thị trường lao động tham gia vào thiết kế chương trình đào tạo (khảo sát, hội thảo…); công cụ và quy trình thực hiện;

	11.4 Chương trình giảng dạy được đánh giá thường xuyên [2]
	- Việc đổi mới và thẩm định chương trình đào tạo được thực hiện như thế nào? Chu kỳ thực hiện? Các lần thực hiện vừa qua? Có các cải tiến gì?

- Việc thiết kế chương trình có dựa trên việc so sánh với chương trình của các trường khác không? Có được các trường khác (hoặc nước khác) thừa nhận?
	Các báo cáo, biên bản, văn bản thể hiện việc thẩm định, đánh giá chương trình đào tạo;

	11.5 Các học phần và chương trình đào tạo nhận được sự đánh giá có hệ thống của sinh viên [3]
	- Sinh viên đánh giá các học phần như thế nào? Việc thực hiện có hệ thống hay không? Kết quả đánh giá được công bố? Ai quản lý công tác này?
	Kết quả Nhận xét lớp học phần;

	11.6 Phản hồi của sinh viên được sử dụng cho việc cải tiến chương trình đào tạo [3]
	- Kết quả đánh giá của sinh viên đối với các lớp học phần được sử dụng như thế nào? Việc cải tiến được quản lý ra sao?

- Phản hồi của các bên liên quan được sử dụng như thế nào?
	Quy định về việc thực hiện nhận xét lớp học phần (của trường và Bộ Giáo dục và đào tạo)

Kế hoạch cải tiến;

	11.7 Đảm bảo chất lượng và liên tục cải tiến hoạt động giảng dạy và học tập, phương pháp đánh giá và hoạt động đánh giá. [3]
	- Trường/Khoa có Ban/Hội đồng/bộ phận phụ trách đảm bảo chất lượng bên trong? Vai trò của bộ phận này là gì?

- Khoa có Ban/Hội đồng để xây dựng chương trình đào tạo không? Vai trò của bộ phận này là gì?

- Khoa có Ban/Hội đồng phụ trách thi cử hay không? Vai trò của bộ phận này là gì? Hoạt động ra sao?

- Hoạt động dạy, học, thi cử được đảm bảo chất lượng như thế nào? đề thi được ai phê duyệt? đề thi có đảm bảo tính công bằng, chính xác, có giá trị?
	Quyết định 384/QĐ-ĐHCT (12/4/2006) về việc thành lập Trung tâm ĐBCL&KT trường ĐHCT;

Quyết định, quy định của các ban/Hội đồng, tổ ĐBCL;

Quy trình thẩm định, phê duyệt đề thi;

	12. Tiêu chuẩn 12. Hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ
	
	

	12.1 Có kế hoạch rõ ràng về nhu cầu đào tạo và phát triển cán bộ,  đối với cả cán bộ hỗ trợ và cán bộ giảng dạy [1]
	- Ai là người chịu trách nhiệm về các hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ (cả giảng viên và cán bộ hỗ trợ)?
 - Kế hoạch và quy trình phát triển và đào tạo là như thế nào? Nhu cầu đào tạo được nhận biết bằng cách nào?
 - Kế hoạch phát triển và đào tạo có phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của trường và khoa hay không?
 - Trường có hệ thống nào để phát triển các khả năng kỹ thuật và chiến lược cho cán bộ hỗ trợ?
	- QĐ 1636/QĐ-ĐHCT 16/10/ 2009 “Quy định tuyển dụng và yêu cầu tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ CBGD”;
- Kế hoạch phát triển lực lượng CBGD 2008-2015
- Kế hoạch phát triển của khoa 2012-2017 định hướng 2020
- Báo cáo thực hiện QĐ 1636/QĐ-ĐHCT 16/10/ 2009 của Khoa (2013)

	12.2 Hoạt động phát triển cán bộ tương xứng với nhu cầu [2]
	- Số lượng giờ và địa điểm đào tạo cho cán bộ giảng dạy và cán bộ hỗ trợ trong 1 năm?
 - Phần trăm ngân sách chi cho hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ?
	- Các  quyết  định  cử CB đi  đào tạo 
- Ngân sách dành cho đào tạo CB của trường hàng năm.

	13. Tiêu chuẩn 13. Lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
	- Nên minh họa bằng sơ đồ, thể hiện việc khảo sát các bên liên quan. Mô tả theo các ý:

- Quy trình thực hiện khảo sát?

- Sự thường xuyên? tỉ lệ phản hồi? cỡ mẫu? Các hành động nhằm cải thiện tỉ lệ phản hồi.

- Các kết quả khảo sát được dùng vào việc cải tiến như thế nào?
	

	13.1 Thị trường lao động (nhà tuyển dụng) có phản hồi cho nhà trường.
	- Nhà trường/khoa khảo sát thị trường lao động bằng cách nào?

- Phân tích số liệu khảo sát
	Quy trình và công cụ khảo sát; Hệ thống khảo sát; Tỉ lệ phản hồi khảo sát; Kết quả khảo sát;

Minh chứng cho việc sử dụng kết quả khảo sát vào việc cải tiến;

	13.2 Cựu sinh viên có phản hồi cho nhà trường.
	- Nhà trường/khoa khảo sát cựu sinh viên bằng cách nào? Khoa có giữ liên lạc với cựu sinh viên? Khoa có hội cựu sinh viên?

- Phân tích số liệu khảo sát
	Quy trình và công cụ khảo sát; Hệ thống khảo sát; Tỉ lệ phản hồi khảo sát; Kết quả khảo sát;

Minh chứng cho việc sử dụng kết quả khảo sát vào việc cải tiến;

	13.3 Cán bộ có phản hồi cho nhà trường.
	- Nhà trường/khoa khảo sát cán bộ bằng cách nào?

- Phân tích số liệu khảo sát
	Quy trình và công cụ khảo sát; Hệ thống khảo sát; Tỉ lệ phản hồi khảo sát; Kết quả khảo sát;

Minh chứng cho việc sử dụng kết quả khảo sát vào việc cải tiến;

	14. Tiêu chuẩn 14. Đầu ra
	Cung cấp các số liệu trong 5 năm qua.
	

	14.1 Tỉ lệ thi đậu là thỏa đáng và tỉ lệ rớt là chấp nhận được
	- Cung cấp thông tin về tỉ lệ tốt nghiệp/ bỏ học. Phân tích tỉ lệ tốt nghiệp/bỏ học.

- Có điểm gì nổi bật/kém hơn so với các ngành khác/trường khác?

- Khoa nhận xét gì về tỉ lệ tốt nghiêp và bỏ học hiện nay? Có giải pháp gì để cải thiện? Sinh viên bỏ học thường đi đâu?
	- Số liệu sinh viên tốt nghiệp, thôi học;

- Tỉ lệ tốt nghiệp/bỏ học;

	14.2 Thời gian tốt nghiệp trung bình là thỏa đáng
	- Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên là bao lâu? Có những vấn đề nào tác động đến thời gian tốt nghiệp?

- Khoa có biện pháp nào để khuyến khích sinh viên hoàn tất khóa học và rút ngắn thời gian tốt nghiệp? có hiệu quả không?

- Chất lượng sinh viên tốt nghiệp có đáp ứng nhu cầu đào tạo không? Kết quả đạt được có như mong đợi không?
	- Thời gian tốt nghiệp trung bình;

- Văn bản, hướng dẫn thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

- Khảo sát thị trường lao động, sinh viên tốt nghiệp, cựu sinh viên;

	14.3 Tình hình có việc làm của sinh viên tốt nghiệp là thỏa đáng
	- Khoa có khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (có việc làm hoặc chưa có việc làm trong 6 tháng, trong 1 năm, hoặc 2 năm sau khi tốt nghiệp – số liệu trong 5 năm trở lại)? 

- Phân tích tình hình có việc làm? Nhu cầu của thị trường lao động?

- Đối sánh với sinh viên tốt nghiệp của các trường khác cùng ngành (về tình hình có việc làm, chức vụ trong công việc, mức lương…)

- Các nhà tuyển dụng có nhận xét gì về sinh viên tốt nghiệp của chương trình?
	- Khảo sát sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm;

- Số liệu về tình trạng việc làm;

- Số liệu về mức lương (để so sánh);

- Phản hồi của nhà sử dụng lao động;

	14.4 Cấp độ của các hoạt động nghiên cứu của cán bộ giảng dạy và sinh viên là thỏa đáng
	- Năng lực và hoạt động nghiên cứu của sinh viên và cán bộ/ giảng viên?

- Các chính sách của trường và khoa đối với hoạt động nghiên cứu của sinh viên và cán bộ/giảng viên?

- Nguồn tài chính cung cấp cho các hoạt động nghiên cứu của sinh viên và cán bộ/giảng viên?

- Các kết quả nghiên cứu?

- So sánh các hoạt động nghiên cứu với các trường khác?
	- Chính sách, quy định đối với hoạt động nghiên cứu; (Quyết định số 1678/QĐ-ĐHCT-QLKH ngày 13/11/2008 quy định về quản lý nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại trường ĐHCT; công văn số 305/ĐHCT-QLKH ngày 03/4/2009 về việc hướng dẫn thực hiện và quản lý đề tài khoa học của sinh viên); 

Các văn bản của Bộ GDĐT về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (24/2005/QĐ-BGDĐT);

- Luật sở hữu trí tuệ;

- Các sản phẩm nghiên cứu, bài báo, tạp chí…

- Các báo cáo tổng hợp về hoạt động NCKH.

- Tài chính cấp cho nghiên cứu.

	15. Tiêu chuẩn 15. Sự hài lòng của các bên liên quan 
	Mức độ hài lòng về chương trình đào tạo
	Biên bản tổ chức hội thảo; ý kiến của các bên liên quan;

	15.1 Phản hồi từ sinh viên
	Phân tích mức độ hài lòng của sinh viên thu được qua khảo sát.
	Kết quả khảo sát các bên liên quan;

	15.2 Phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp
	Phân tích mức độ hài lòng của sinh viên tốt nghiệp thu được qua khảo sát. 
	Kết quả khảo sát các bên liên quan;

	15.3 Phản hồi từ cựu sinh viên
	Phân tích mức độ hài lòng của cựu sinh viên thu được qua khảo sát.
	Kết quả khảo sát các bên liên quan;

	15.4 Phản hồi từ thị trường lao động
	Phân tích mức độ hài lòng của thị trường lao động (nhà tuyển dụng) thu được qua khảo sát đối với chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp? So sánh với các trường khác?
	Kết quả khảo sát các bên liên quan;


Cần Thơ, ngày 27 tháng 5 năm 2013

